
TT SÁCH GIÁO KHOA
ĐƠN GIÁ

 (Đồng)
TT SÁCH GIÁO KHOA

ĐƠN GIÁ

 (Đồng)

1 Tiếng Việt 1, tập 1 (Kết nối) 26,000     10 Âm nhạc 1 (Kết nối) 8,000       

2 Tiếng Việt 1, tập 2 (Kết nối) 25,000     11 Đạo đức 1 (Kết nối) 10,000     

3 Toán 1, tập 1 (Kết nối) 14,000     12 Giáo dục thể chất 1 (Kết nối) 13,000     

4 Toán 1, tập 2 (Kết nối) 12,900     13 Hoạt động trải nghiệm 1 (Kết nối) 13,000     

5 Tự nhiên và Xã hội 1 (Kết nối) 17,000     14 Mĩ thuật 1 (Vì sự bình đẳng) 10,400     

6 Vở BT Tiếng Việt 1, tập 1 (kết nối) 13,000     15 Tập viết 1 - Tập một 9,000       

7 Vở BT Tiếng Việt 1, tập 2 (kết nối) 13,000     16 Tập viết 1 - Tập hai 8,000       

8 Vở BT Toán 1, tập 1 (kết nối) 16,000     17 Tiếng Anh 1 i-learn Smart Start - SHS 51,408

9 Vở BT Toán 1, tập 2 (kết nối) 16,000     18 Tiếng Anh 1 i-learn Smart Start - SBT 68,000

TT SÁCH GIÁO KHOA
ĐƠN GIÁ

 (Đồng)
TT SÁCH GIÁO KHOA

ĐƠN GIÁ

 (Đồng)

1 Tiếng Việt 2, tập 1 (Kết nối) 21,000     8 Âm nhạc 2 (Kết nối) 8,000       

2 Tiếng Việt 2, tập 2 (Kết nối) 21,000     9 Hoạt động trải nghiệm 2 (Kết nối) 13,900     

3 Toán 2, tập 1 (Kết nối) 17,300     10 Tập viết 2 - Tập một (Kết nối) 7,000       

4 Toán 2, tập 2 (Kết nối) 17,000     11 Tập viết 2 - Tập hai (Kết nối) 6,000       

5 Đạo đức 2 (Kết nối) 9,900       12 Tiếng Anh 2 i-learn Smart Start - 

SHS
54,828

6 Tự nhiên và Xã hội 2 (Kết nối) 16,000     13 Tiếng Anh 2 i-learn Smart Start - 

SBT
68,000

7 Giáo dục thể chất 2 (Kết nối) 13,000     14 Mĩ thuật 2 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) 10,700     

TT SÁCH GIÁO KHOA
ĐƠN GIÁ

 (Đồng)
TT SÁCH GIÁO KHOA

ĐƠN GIÁ

 (Đồng)

1 Tiếng Việt 3 - Tập một (Kết nối) 20,000     10 Hoạt động trải nghiệm 3 (Kết nối) 14,200     

2 Tiếng Việt 3 - Tập hai (Kết nối) 18,200     11 Tin học 3 (ĐH Vinh) 11,900

3 Toán 3 - Tập một (Kết nối) 15,500     12 Bài tập Tin học 3 (ĐH Vinh) 25,000

4 Toán 3 - Tập hai (Kết nối) 15,900     13 Tập viết 3 - Tập 1 (Kết nối) 6,000       

5 Đạo Đức 3 (Kết nối) 9,000       14 Tập viết 3 - Tập 2 (Kết nối) 6,000       

6 Tự nhiên và Xã hội 3 (Kết nối) 17,000     15 Tiếng Anh 3 i-learn Smart Start - 

SHS
77,758

7 Công nghệ 3 (Kết nối) 9,000       16 Tiếng Anh 3 i-learn Smart Start - 

SBT
78,000

8 Giáo dục thể chất 3 (Kết nối) 13,000     17 Mĩ thuật 3 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) 9,800       

9 Âm nhạc 3 (Kết nối) 8,700       
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TT SÁCH GIÁO KHOA
ĐƠN GIÁ

 (Đồng)
TT SÁCH GIÁO KHOA

ĐƠN GIÁ

 (Đồng)

1 Tiếng Việt 4 - Tập một (Kết nối) 19,700     9 Giáo dục thể chất 4 (Kết nối) 12,100     

2 Tiếng Việt 4 - Tập hai (Kết nối) 19,000     10 Âm nhạc 4 (Kết nối) 8,900       

3 Toán 4 - Tập một (Kết nối) 15,000     11 Hoạt động trải nghiệm 4 (Kết nối) 13,200     

4 Toán 4 - Tập hai (Kết nối) 12,700     12 Sách giáo khoa Tin học 4 (ĐH Vinh) 11,900

5 Đạo Đức 4 (Kết nối) 9,000       13 Vở bài tập Tin học 4 (ĐH Vinh) 24,000

6 Lịch sử và Địa lí 4 (Kết nối) 16,600     14 Mĩ thuật 4 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) 9,900       

7 Khoa học 4 (Kết nối) 15,900     15 Tiếng Anh 4 i-learn Smart Start - SHS 71,118

8 Công nghệ 4 (Kết nối) 8,000       16 Tiếng Anh 4 i-learn Smart Start - SBT 78,000

TT SÁCH GIÁO KHOA
ĐƠN GIÁ

 (Đồng)
TT SÁCH GIÁO KHOA

ĐƠN GIÁ

 (Đồng)

1 Tiếng Việt 5 - Tập một (Kết nối) 20,000     9 Giáo dục thể chất 5 (Kết nối) 11,900     

2 Tiếng Việt 5 - Tập hai (Kết nối) 18,600     10 Âm nhạc 5 (Kết nối) 9,200       

3 Toán 5 - Tập một (Kết nối) 18,500     11 Hoạt động trải nghiệm 5 (Kết nối) 14,000     

4 Toán 5 - Tập hai (Kết nối) 18,000     12 Tin học 5 (ĐH Vinh) 11,000

5 Đạo Đức 5 (Kết nối) 9,000       13 Vở bài tập Tin học 5 (ĐH Vinh)) 24,000

6 Lịch sử và Địa lí 5 (Kết nối) 15,800     14 Mĩ thuật 5 (Chân trời sáng tạo - Bản 1) 9,800       

7 Khoa học 5 (Kết nối) 14,800     15 Tiếng Anh 5 i-learn Smart Start - SHS 64,105

8 Công nghệ 5 (Kết nối) 7,000       16 Tiếng Anh 5 i-learn Smart Start - SBT 78,000
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